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ỦY BAN NHÂN DÂN                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                          Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

        ((((                                                       (((((((( TM.120
Số :     24   /2003/CT-UB                                Quy Nhơn, ngày  9  tháng  7   năm  2003
CHỈ  THỊ

Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

và dự toán ngân sách địa phương năm 2004

((((((((((

Thực hiện Chỉ thị số 15/2003/CT-TTg ngày 12/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2004, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, UBND các huyện, thành phố phát huy tinh thần sáng tạo, năng động, vượt qua khó khăn, thách thức phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ và dự toán ngân sách địa phương năm 2003, đồng thời, triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách địa phương năm 2004 với những nội dung và tiến độ sau:


I- Nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2004.


Năm 2004 là năm thứ tư triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2001 - 2005. Do vậy, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau:


1- Phấn đấu đạt nhịp độ tăng trưởng tổng sản phẩm địa phương (GDP) không thấp  hơn 10%, trong đó công nghiệp, xây dựng tăng 21 - 22%; dịch vụ tăng 11 - 12%; nông, lâm, thuỷ sản tăng 6 -7%. Tạo các điều kiện cần thiết để kinh tế địa phương phát triển ổn định, bền vững và đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế  cao hơn trong năm 2005.


2- Huy động tối đa các nguồn lực để tăng tỷ lệ đầu tư phát triển đi đôi với nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Dự kiến huy động trên 30 % GDP cho đầu tư phát triển; phấn đấu tổng thu ngân sách địa phương đạt 10 - 12% GDP; thực hiện tốt Luật Ngân sách nhà nước sửa đổi, đầu tư đúng mức cho sự nghiệp khoa học, công nghệ, tăng chi cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo, y tế, thực hiện các chính sách xã hội và xoá đói, giảm nghèo.

3- Khẩn trương rà soát lại các quy hoạch đã được duyệt, nhất là các quy hoạch sản phẩm, quy hoạch ngành; hoàn chỉnh quy hoạch các huyện, thành phố. Tiếp tục thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu sản xuất, khai thác sử dụng có hiệu quả thế mạnh của từng vùng, gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ, Phát triển những sản phẩm có lợi thế cạnh tranh cao, hạn chế những sản phẩm kém cạnh tranh. Tiếp tục thực hiện chương trình giảm chi phí sản xuất, giảm dần và tiến tới loại bỏ những chi phí  bất hợp lý, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

4- Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế đối ngoại, tiếp tục nâng cao mức xuất khẩu, dự kiến kim ngạch xuất khẩu tăng 20% trên cơ sở đạt hiệu quả kinh tế. Quan tâm nâng cao chất lượng các mặt hàng xuất khẩu, củng cố thị trường đã có và tích cực tìm kiếm phát triển thị trường mới, chú trọng những mặt hàng mới có khả năng cạnh tranh. Tiếp tục nâng cao nhận thức của các ngành, đặc biệt là các doanh nghiệp về sự cấp bách và tính cạnh tranh ngày càng gay gắt trong lộ trình gia nhập AFTA, hội nhập kinh tế quốc tế.  Đẩy mạnh việc phổ biến rộng rãi các chính sách ưu đãi của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Chuẩn bị tốt các dự án và vốn đối ứng đối với nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).


5- Tiếp tục đổi mới, tạo chuyển biến căn bản và toàn diện về phát triển khoa học và công nghệ; giáo dục và đào tạo; phát triển hệ thống dạy nghề; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực với cơ cấu hợp lý. Đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng các công nghệ tiến tiến vào sản xuất, kinh doanh; tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên môi trường.


6- Giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu của Chương trình xoá đói, giảm nghèo, việc làm và Chương trình 135. Tiếp tục tập trung đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng ĐBKK.


7- Đẩy nhanh tiến trình cải cách hành chính, củng cố tổ chức, bộ máy, xây dựng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công chức. Tăng cường tính hiệu quả và minh bạch trong việc thực hiện các chính sách Nhà nước.


8- Tiếp tục củng cố quốc phòng và an ninh, kết hợp giữa quốc phòng,  an ninh với phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường đấu tranh với các hoạt động tội phạm; giữ vững trật tự, an toàn xã hội, ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội.


II- Nhiệm vụ xây dựng dự toán ngân sách địa phương năm 2004:


Năm 2004 là năm đầu tiên thực hiện Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi), đồng thời cũng là năm triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi). Vì vậy, yêu cầu các cấp, các ngành quán triệt đầy đủ, tổ chức trỉển khai thực hiện đúng theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các Luật Thuế nêu trên. Mọi nguồn thu, nhiệm vụ chi của địa phương phải được  đưa vào cân đối trong ngân sách địa phương. trong đó lưu ý một số vấn đề sau:


1- Xây dựng dự toán thu ngân sách địa phương trên cơ sở dự báo tăng trưởng kinh tế và nguồn thu năm 2004 của từng ngành, từng lĩnh vực, các cơ sở kinh tế của từng địa phương và những nguồn thu mới phát sinh trên trên địa bàn (bao gồm đầy đủ cả nguồn thu trên địa bàn xã, phường, thị trấn theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước) để tính đúng, tính đủ các khoản thu theo chế độ. Phấn đấu thu ngân sách tăng bình quân trên 15% so với mức thực hiện năm 2003. 


2- Dự toán chi ngân sách các cấp phải căn cứ vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 2004, chế độ chính sách, định mức chi hiện hành để dự kiến nhu cầu chi hợp lý, tiết kiệm cụ thể đối với từng lĩnh vực chi ngân sách (bao gồm cả nhiệm vụ chi của ngân sách xã, phường, thị trấn).


- Tiếp tục thực hiện cải cách tiền lương nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy cải cách hành chính. Chủ động thực hiện các biện pháp tạo nguồn cải cách tiền lương từ các nguồn thu được để lại theo chế độ (tối thiểu 40%, riêng ngành y tế tối thiểu 35%); từ nguồn tăng thu (tối thiểu 50%), tiết kiệm chi thường xuyên không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương (tối thiểu 10%). Mở rộng thức hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với một số cơ quan hành chính nhà nước có điều kiện.

- Bố trí nhiệm vụ chi ưu tiên bảo đảm đủ vốn cho công tác quy hoạch và công tác chuẩn bị đầu tư, vốn đối ứng cho các dự án ODA, các công trình đang xây dựng dở dang. Tiếp tục bố trí vốn để hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, phát triển giống cây, giống con (kể cả giống thủy sản), chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, trồng rừng nguyên liệu; phát triển giao thông nông thôn, kiên cố hoá kênh mương, hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản, hạ tầng các làng nghề, hạ tầng du lịch, hỗ trợ xuất khẩu, hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng tìm kiếm thị trường, cung cấp thông tin thị trường...Xây dựng dự toán chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, chương trình kiên có hoá trường học...(phần địa phương thực hiện) trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể của từng chương trình mục tiêu theo quy định và tiến độ thực hiện của địa phương.

- Bố trí dự phòng theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước để chủ động đối phó với thiên tai, lũ lụt và xử lý những nhiệm vụ cấp bách khác.

- Đối với cấp huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn chủ động bố trí từ nguồn ngân sách được giao để thanh toán các khoản nợ giá trị khối lượng đầu tư XDCB và các khoản chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp mình bảo đảm lành mạnh ngân sách địa phương theo đúng chế độ quy định.

III- Nhiệm vụ xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển năm 2004:

1- Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2004 phải thể hiện đầy đủ các nguồn vốn trong toàn xã hội; huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển, đảm bảo tốc độ tăng vốn đầu tư năm 2004 cao hơn kế hoạch 2003 để thực hiện các mục tiêu:

- Đầu tư phục vụ và tạo điều kiện cho quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng hiệu quả và phát huy được lợi thế từng vùng, từng ngành, từng sản phẩm; tăng nhanh khả năng cạnh tranh của kinh tế địa phương.

- Tiếp tục đầu tư cho kết cấu hạ tầng về giao thông, thuỷ kợi, hạ tầng cơ sở nông thôn, hạ tầng du lịch, bảo vệ môi trường sinh thái, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai...; tập trung đầu tư phát triển giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, y tế, xã hội.

- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu cho các xã nghèo (ngoài  Chương trình 135) thuộc chương trình mục tỉêu quốc gia xoá đói, giảm nghèo và việc làm; hỗ trợ đầu tư cho các vùng khó khăn; thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia khác...

2- Trong cân đối vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách địa phương, cần dành tỷ lệ thích đáng cho đầu tư phát triển theo nguyên tắc bảo đảm tốc độ tăng chi đầu tư phát triển cao hơn tốc độ tăng chi thường xuyên và cao hơn tốc độ tăng thu của ngân sách địa phương. Các nguồn vốn đầu tư trở lại cho các địa phương phải có kế hoạch sử dụng ngay từ đầu năm theo đúng mục tiêu và đối tượng thụ hưởng theo quy định.


IV- Tổ chức thực hiện:


1- Phân công thực hiện:


- Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các sở, ban, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2004; chủ trì phối hợp với Sở Tài chính - Vật giá dự kiến kế hoạch đầu tư phát triển và phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2004 báo cáo UBND tỉnh.


- Sở Tài chính - Vật giá chủ trì phối hợp với Cục Thuế tỉnh thông báo số kiểm tra về dự toán thu ngân sách năm 2004 và hướng dẫn các sở, ban, UBND các huyện, thành phố xây dựng dự toán ngân sách; chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc với các huyện, thành phố về dự toán thu, chi ngân sách địa phương; làm việc với các sở, ban về dự kiến phân bổ chi thường xuyên và tổng hợp dự toán thu, chi ngân sách năm 2004.


- Các sở, ban phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính - Vật giá xây dựng kế hoạch đầu tư và phát triển, dự toán ngân sách của ngành năm 2004, làm việc với các bộ, ngành ở Trung ương có liên quan về kinh phí năm 2004 để thực hiện các chương trình thuộc lĩnh vực ngành mình phụ trách.


- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính - Vật giá hướng dẫn để UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách địa phương trình HĐND huyện, thành phố quyết định.


2- Tiến độ thực hiện:

- Trước ngày 15/7/2003, các sở, ban, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố báo cáo các chỉ tiêu tổng hợp về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách địa phương năm 2004 cho Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính - Vật giá để tổng hợp trình UBND tỉnh kịp thời báo cáo Trung ương trước ngày 25/7/2003.


- Trong tháng 10/2003, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính - Vật giá dự kiến phương án phân bổ các chỉ tiêu kế hoạch và ngân sách nhà nước năm 2004 để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh.


UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng, tổng hợp kế hoạch 2004 đúng nội dung và thời gian quy định. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này ./.

                                                            TM- ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

                                                                                                     CHỦ TỊCH

Nơi nhận:                                                                                          (đã ký)

- TT Tỉnh ủy

- TT và các Ban HĐND tỉnh

- CT, các PCT UBND tỉnh 

- Các sở, ban, đoàn thể tỉnh

- HĐND, UBND các huyện, TP 

- Lãnh đạo VP + CV

- Lưu VP, K2.

                                                                                                                                     Vũ Hoàng Hà    

